


	


Ngày quán niệm đầu tháng 12 năm 2006

Ngày quán niệm đầu tháng 12 năm 2006 sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy 2 tháng 12 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Unitarian Universalist Congregation of Fairfax (UUCF), 2709 Hunter Mill Road, Oakton, VA 22124.  Quý vị có thể vào trang nhà tại http://mpcf.org để xem bản đồ và đường đi tới UUCF.  Chương trình tu học trong ngày:

10:00 sáng    Tọa thiền, kinh hành, tụng kinh

12:00 trưa     Ăn trưa và nghỉ trưa.

2:00-3:00    Xem băng hình pháp thoại của thầy Nhất Hạnh

3:15-4:15     Thiền trà, trao đổi kinh nghiệm tu học

4:30-5:00     Tọa thiền, chia tay

Kính xin quý thiền sinh đem theo thức ăn chay để ăn trưa và mặc y phục thoải mái để ngồi thiền.

Tin ngắn:

1. Trong tuần lễ cuối tuần từ chiều thứ Sáu 8 tháng 12 tới chiều Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2006, Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm tại Fairfax (MPCF) sẽ tổ chức một khóa tu tập chánh niệm bằng Anh ngữ do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn tại trung tâm Claymont Court, Charlestown, WV.  Lệ phí cho khóa tu là $220.  Xin vào trang nhà tại http://mpcf.org để biết thêm chi tiết và liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377 để ghi danh.

2. Thứ Bẩy 16 tháng 12 năm 2006 sẽ có một ngày quán niệm do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn bằng Anh ngữ từ 9:15 sáng tới 4:30 chiều tại Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm (MPC) Unitarian Universalist Congregation of Fairfax, 2709 Hunter Mill Rd, Oakton, VA, 22124.  Muốn biết thêm chi tiết xin tới trang nhà tại http://mpcf.org hoặc liên lạc với MPC tại số (703) 938-1377.

3. Để nội dung của lá thư tu học này thêm phần phong phú, Thuyền Từ rất mong được nhận đóng góp của quý vị như thơ, văn, chuyện vui trong sự tu tập, cách thức nấu các món ăn chay.  Xin gửi những đóng góp này về Thuyền Từ tại thuyentu@crpcv.org

.

4. Quý vị có thể đọc lá thư tu học của Thuyền Từ tại http://crpcv.org/thuyentu/thutuhoc/.

Chương trình hoằng pháp tạm thời cho năm 2007 tại vùng Đông Mỹ của thiền sư Nhất Hạnh:
	12 - 17 tháng 8
	Khóa tu tại Stonehill College, Massachusetts 

	18 tháng 8
	Pháp thoại công cộng tại Boston

	21 – 26 tháng 8
	Khóa tu tại YMCA of the Rockies, Colorado

	29 tháng 8
	Pháp thoại công cộng tại Denver

	6 – 9 tháng 9
	Khóa tu cho người da màu tại tu viện Lộc Uyển, CA

	13 – 16 tháng 9
	Khóa tu cho người nói tiếng Việt tại tu viện Lộc Uyển, CA

	19 - 23 tháng 9
	Khóa tu cho người nói tiếng Anh tại tu viện Lộc Uyển, CA

	Sáng 29 tháng 9
	Thiền Hành cho Hòa Bình ngoài trời tại công viên McArthur

	Tối 29 tháng 9 
	Pháp thoại công cộng tại Pasadena

	6 tháng 10
	Ngày quán niệm tại UCLA 

(cho ngành tâm lý trị liệu và các ngành khác)


Sách:
Thuyền Từ xin tạm ngưng đăng sách “Tuổi Trẻ, Tình Yêu, Lý Tưởng” viết bởi thầy Nhất Hạnh trong vài tháng và sẽ tiếp tục đăng sách này sau Tết Đinh Hợi.

Trái Tim Của Bụt  (tiếp theo)
viết bởi thầy Nhất Hạnh, Lá Bối xuất bản năm 1997.

KHỔ VÀ LẠC (trang 70)
Học mà không cẩn thận chúng ta có thể có khuynh hướng lý thuyết hóa giáo pháp của Bụt.  Lý thuyết hóa giáo pháp là một điều không có lợi cho đạo, cho bản thân mình hay cho người khác.  Rất nhiều người trong chúng ta thích lý thuyết hóa.  Chúng ta muốn chứng minh giáo lý này là đúng, là hay, là chân lý, chứ không thao thức tìm hiểu và hành trì giáo lý ngõ hầu đem lại an lạc cho mình và cho người.  Chúng ta chỉ muốn làm những nhà truyền giáo.  Chúng ta chỉ muốn khoe với người khác rằng ta có một tôn giáo rất đặc biệt, rất hay ho, rồi tìm mọi cách để chứng minh rằng tất cả những điều Bụt nói đều là chân lý tuyệt đối cả.  Ví dụ Bụt nói sự thật thứ nhất là khổ.  Ta bèn dùng tất cả tài năng của mình, ngôn ngữ của mình để chứng minh rằng tất cả đời này đều là khổ hết.  Và cứ thế, tốn biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu thời giờ để chứng minh một sự thật mà Bụt không cần chứng minh, là cuộc đời này có khổ.  Nhưng đời có khổ mà cũng có vui.  Bụt cũng nói có khổ thọ và có lạc thọ.  Các lý thuyết gia mới tìm cách chứng minh thêm rằng cái lạc thọ đó chẳng qua cũng chỉ là khổ thôi.  Khuynh hướng muốn giải thích, chứng minh, biện luận và bênh vực này nằm trong tất cả chúng ta, và nhiều thế hệ liên tiếp đã làm công việc lý thuyết hóa đó.
Có sự phân biệt ba loại khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.  Có người không hiểu chữ khổ khổ, nói rằng đã khổ rồi lại chồng chất thêm cái khổ nữa, cuộc đời chỉ có khổ thôi, không có gì là niềm vui nữa.  Thực ra đây chỉ là một cách phân loại có thể giúp ta dễ tìm căn nguyên của khổ.  Loại đầu tiên, khổ khổ (duhkha duhkhata) có nghĩa là một cảm thọ khó chịu (unpleasant feeling), chữ Hán là khổ thọ.  Như đau răng, cảm giác đau nhức vì răng hư, hoặc khi bị người ta chọc giận, chúng ta đỏ mặt tía tai, tức muốn vỡ ngực, đó là những khổ thọ.  Trời lạnh quá mà không có đồ ấm, không có lò sưởi, ta run lên cầm cập, cảm thọ đó là một khổ thọ.  Khổ thọ là loại khổ thứ nhất, khổ khổ.
Loại khổ thứ hai là hoại khổ (viparunamam duhkhata).  Hoại khổ nghĩa là có những thứ vốn không khổ, nhưng khi tiêu hoại thì sẽ tạo ra khổ.  Ví dụ lá gan của ta, bây giờ không có bệnh, nhưng thế nào cũng sẽ yếu, sẽ già, cũng sẽ mất khả năng làm tiêu chất cholesterol, thì lá gan đang hàm chứa hoại khổ.  Từ ý tưởng này người ta dễ đưa tới những cách nhìn bi quan.  Những thứ bây giờ tốt cách mấy cũng mang sẵn mầm khổ ở trong, vì đó cũng là hoại khổ.  Bây giờ anh cười đó, anh vui đó, nhưng một ngày kia anh cũng khóc, cho nên nỗi vui của anh không có thật, chỉ nỗi khổ có thật mà thôi.  Đó gọi là hoại khổ.  Tất cả các pháp có sanh có diệt, cho nên khổ là tính chất phổ biến của vạn pháp.
Thứ ba là hành khổ (samskara duhkhata).  Hành là các hiện tượng kết tập mà thành, dịch tiếng Anh là formation.  Chúng ta đã học “chư hạnh vô thường” (all formations are impermanent).  Vô thường, thay đổi thì thế nào cũng đưa tới sự tan rã, vì vậy nên khổ.  Trong các hành, các hiện tượng, đều chứa sẵn hạt giống của khổ đau cả, đó gọi là hành khổ.
Cắt nghĩa như vậy thì người ta thấy tất cả đều là khổ, và những thứ mà chúng ta gọi là lạc, là không khổ, đều không có thật.  Cách giải thích đó đem một đám mây u ám tới che phủ cả giáo lý tứ diệu đế.  Khổ bao trùm tất cả.  Nhưng nếu đem bó đuốc của đạo lý duyên khởi mà soi chiếu, thì chúng ta thấy thế nào?  Ta sẽ thây rằng khổ cũng là một hiện tượng được tập thành, được kết tạo bởi những thứ không phải là khổ.  Trong những thứ đó tất nhiên có lạc.  Chúng ta đã biết, nếu không có bên trái thì không có bên mặt, nếu không có trên thì không có dưới, đó là lý duyên khởi.  Làm sao chúng ta có thể công nhận chỉ có mặt khổ thôi, và bỏ mặt không khổ?  Nguyên lý duyên khởi sửa chữa nhận thức sai lầm này.  Khổ cũng do duyên sinh.  “Thử hữu tức bỉ hữu, thử vô tức bỉ vô”, nếu không hề có cái không khổ thì làm sao có cái khổ?  Nếu không có ngày thì làm sao có đêm?  Nếu chưa bao giờ biết ấm thì ta biết thế nào là lạnh?  Chưa bao giờ no cả thì làm sao biết thế nào là đói?  Vì vậy sự có mặt của khổ chứng tỏ có tình trạng không khổ.  Đó là giáo lý duyên khởi, rất đơn sơ và rõ ràng.
Hơn nữa, sau khi nói sự thật thứ nhất là khổ, Bụt lại nói sự thật thứ ba là Diệt.  Diệt là sự vắng mặt của khổ đau, tức là không khổ.  Tại sao người ta lại muốn bảo hoàng hơn vua, và nói tất cả chỉ có khổ thôi?  Sự thật thứ ba là hết khổ, tức là an lạc.  Bụt có nói về an lạc rất nhiều.  Ngài nói tới hiện tại lạc trú, nghĩa là an trú trong an lạc ngay ở đây, ngay giờ phút hiện tại.  Đó là một lời tuyên bố rất mạnh mẽ.  Cho nên chúng ta phải dẹp bỏ khuynh hướng tìm cách lý luận, chứng minh tất cả chỉ là khổ, là một điều Bụt không chủ trương.  Bụt chỉ muốn nói rằng ta phải công nhận sự có mặt của những đau khổ, phải tiếp xúc trực tiếp với những đau khổ, phải quán chiếu chúng thì mới tìm ra đường thoát.  Bụt không bao giờ nói rằng; “Tất cả đều là khổ, anh không có đường thoát!”
Về sự thật thứ nhất, Bụt nói khổ cần phải được nhận thức, cần phải được công nhận.  Đây không phải chỉ là một lời diễn tả thực tại, mà chính là một ánh đuốc soi đường.  kinh Chuyển Pháp Luân nói: đây là khổ, cái này là khổ.  Nghĩa là phải nhận diện cái khổ.  Đây là một lời khuyên thực tập chứ không phải là một lý luận.  Nếu anh khổ mà không nhận diện được thực trạng đau khổ thì anh làm sao đi xa hơn được.  Nếu anh bị ho lao mà không biết rằng anh có cái khổ ho lao thì bệnh lao sẽ càng trầm trọng.  Vì vậy, việc đầu tiên là phải nhận thức tình trạng khổ của anh.  Nỗi khổ của anh là nỗi khổ nào, anh phải nhận diện.  Người say thường nói rằng “Tôi đâu có say!”  Người đang giận thì nói “Tôi đâu có giận!”  Thái độ thông thường của chúng ta là như vậy.  “Việc gì đâu mà tôi phải giận?  Tôi như thế này mà anh nói tôi say à?”  Thường thường chúng ta cũng không mấy ai công nhận nỗi đau khổ của mình.  Muốn nhận diện khổ đau chúng ta phải sử dụng năng lượng của chánh niệm.  Chúng ta phải sử dụng tuệ giác.  Chúng ta phải nhờ đến tăng thân.  Chúng ta phải biết nương vào thầy, vào bạn và vào sự quán chiếu của chúng ta, để có thể nhận diện niềm đau, nỗi khổ của chúng ta.  Phải biết đó là niềm đau, nỗi khổ nào.  Đó là hành động đầu tiên để chuyển bánh xe pháp.
TAM CHUYỂN

Đối với mỗi sự thật có ba bước hành động, trong kinh gọi là tam chuyển.  Thứ nhất là thị chuyển, nghĩa là nhận diện cái khổ: Đây đích thực là cái khổ của tôi!  Nếu muốn giúp đỡ một người bạn, ta nói: “Đây đích thực là cái khổ của anh.  Anh nhìn lại xem có phải không?”  Công việc đầu tiên của bác sĩ là chỉ cho bệnh nhân biết anh ta có bệnh.  Và bệnh nhân phải công nhận anh ta có bệnh thì bác sĩ mới có thể cộng tác được.  Không phải tự dưng mà nhận diện được cái khổ.  Phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm, phải thực tập, phải lắng nghe, phải nhìn kỹ thì mới nhận diện được cái khổ thật của mình.

Hành động thứ hai là khuyến chuyển, nói rằng: Nỗi khổ này tôi muốn được liễu tri.  Liễu tri là hiểu thấu.  Ta biết rằng mình có chứng bệnh đó rồi, cần phải thấy rõ bản chất của bệnh.  Hành tướng của bệnh như thế nào?  Bệnh nặng tới cấp độ nào rồi?  Căn bệnh phát tác buổi sáng như thế nào?  Buổi trưa như thế nào?  Buổi chiều như thế nào?  Trong giấc ngủ, bệnh phát hiện ra sao?  Đó là liễu tri về cái khổ.  Đã nhận diện rồi nhưng phải tìm hiểu rõ hơn.  Đó là hành động thứ hai để bánh xe pháp quay thêm, gọi là nhị chuyển.
Và thứ ba là chứng chuyển, là chứng nghiệm rằng cái khổ này đã được liễu tri.  Chứng ở đây có nghĩa là đã tu tập, đã thấy được, đã liễu tri được cái khổ.  Chuyển thứ nhất đưa tới cái chuyển thứ hai, chuyển thứ hai đưa tới cái chuyển thứ ba.
Tóm lại, đối với sự thật thứ nhất ta phải đi qua ba giai đoạn hành trì.  Giai đoạn hành trì đầu tiên là nhận diện.  Giai đoạn hành trì thứ hai là phải phát tâm sâu sắc muốn hiểu, muốn chuyển hóa.  Và thứ ba là hiểu được bản chất, hành tướng của niềm đau khổ.  Đó là tam chuyển.

Đối với sự thật thứ hai là khổ tập, cũng có tam chuyển.  Trước hết là thực tập nhận diện những nguyên do xa gần đã đưa tới khổ.  Phải quán chiếu mới thấy được các yếu tố kết tập.  Có thầy có bạn giúp đỡ thì ta quán chiếu được rõ hơn.  Đây là sự hình thành của khổ đau: vì tôi ăn, tôi uống món đó, vì tôi nghe tiếng đó, mắt tôi nhìn ngắm cái đó, tôi hấp thụ những thực phẩm hằng ngày, nên bây giờ tôi có căn bệnh này, niềm đau khổ này.  Phải thấy đây là một việc thực tập.

Khuyến chuyển tức là phát khởi tâm niệm đoạn trừ những căn nguyên trên.  Tôi biết thân thể tôi bệnh hoạn đau đớn như vậy là vì tôi đã ăn như vậy, đã uống như vậy, đã ngủ như vậy, đã làm việc như vậy.  Bây giờ phải ngưng đừng ăn như vậy, đừng uống như vậy, đừng sống đời sống hằng ngày theo kiểu đó nữa.  Tập này cần phải đoạn, đó là khuyến chuyển của sự thật thứ hai.  Nếu ước muốn đó không đủ mạnh thì không bao giờ thực hiện được chuyện diệt khổ.  Ý muốn tiêu diệt mầm mống của đau khổ phải rất mạnh.  Phải cương quyết chấm dứt.  Tiếp theo, chứng chuyển là thực chứng Tập này đã được đoạn.
(Còn tiếp)

Quỹ tu học:

Quỹ trước còn


                  $1060.78
Ðóng góp ngày quán niệm tháng 11
          255.00
Phước sương UUCF                       
         -100.00

In lá thư tu học tháng 11, 2006 
           -12.25
Gửi lá thư tu học tháng 11, 2006
           -22.29
Quỹ còn



      $1181.24
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